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PHỤ LỤC 01. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 06 THÁNG NĂM 2025 

TT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH/ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/địa chỉ liên hệ 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Mối quan hệ 

với Công ty 

I. Người liên quan là cá nhân: 

1 Đặng Quốc Dũng 044C703666 Chủ tịch HĐQT 

031068000668 cấp ngày 

13/02/2022 tại Cục 

CSQLHCVTTXH 

Số 55 Văn Cao, 

phường Gia Viên, 

thành phố Hải Phòng 

19/4/2019  Người nội bộ 

2 Chu Văn Phương 012C011037 
Thành viên 

HĐQT, TGĐ 

035072001743 cấp ngày 

28/08/2022 tại Cục 

CSQLHCVTTXH 

Số 450 Phủ Thượng 

Đoạn, Hải Phòng 
23/4/2018  Người nội bộ 

3 Noboru Kobayashi  
Phó Chủ tịch 

HĐQT 

TZ 2059272 cấp ngày 

08/01/2021 tại Nhật Bản 

Tòa nhà Landmark 

Plus Tower, 

Vinhomes Central 

Park, số 720 Điện 

Biên Phủ, TP. Hồ 

Chí Minh 

19/4/2019  Người nội bộ 

4 Trần Ngọc Bảo 005C166686 

Thành viên 

HĐQT, P.TGĐ 

Tài chính 

031076001165 cấp ngày 

14/09/2021 tại Cục 

CSQLHCVTTXH 

Số 39/45 Đinh Tiên 

Hoàng, Hải Phòng 
06/4/2012   Người nội bộ 

5 Bùi Đức Long 
009C004973 

tại VCBS 

Thành viên 

HĐQT, Thành 

viên UBKT 

001076011249 cấp ngày 

24/7/2021 tại Cục Cảnh 

sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 

Căn hộ 2202, Tòa 

T07 Khu độ thi 

TimesCity, số 458 

đường Minh Khai, 

Hà Nội 

28/4/2023 19/05/2025 Người nội bộ 

6 Đào Anh Thắng 408591 

Thành viên 

HĐQT độc lập, 

Chủ tịch UBKT 

031091001399 cấp ngày 

27/02/2015 tại Cục cảnh 

Số 21 Lãn Ông, Hải 

Phòng 
19/4/2019 19/05/2025 Người nội bộ 
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TT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH/ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/địa chỉ liên hệ 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Mối quan hệ 

với Công ty 

sát ĐKQL Cư trú và 

DLQG về dân cư 

7 Trịnh Văn Tuấn  
Thành viên 

HĐQT độc lập 

038062002196 cấp ngày 

31/12/2021 tại Cục 

CSQLHCVTTXH 

57 Tổ 13, Thanh 

Xuân Bắc, Hà Nội 
19/5/2025  Người nội bộ 

8 Vũ Thị Minh Nhật  

Thành viên 

HĐQT độc lập, 

Chủ tịch UBKT 

031187001924 cấp ngày 

10/10/2022 tại Cục 

CSQLHCVTTXH 

Số 2/2B Phạm Ngũ 

Lão, phường Gia 

Viên, thành phố Hải 

Phòng 

19/5/2025  Người nội bộ 

9  Đặng Phương Lan  

Thành viên 

HĐQT, Thành 

viên UBKT 

033189003584 cấp ngày 

13/02/2022 tại Cục 

CSQLHCVTTXH 

Số 91 Tuệ Tĩnh, tỉnh 

Hưng Yên 
19/5/2025  Người nội bộ 

10 Nguyễn Văn Thức 005C166898 Phó Tổng GĐ 

031069008053 cấp ngày 

20/04/2021 tại Cục 

CSQLHCVTTXH 

Số 8 lô 17 Thế Lữ, 

phường Hồng Bàng, 

TP. Hải Phòng 

14/10/2015  Người nội bộ 

11 Ngô Thị Thu Thủy 008C310071 Phó Tổng GĐ 

031170000801 cấp ngày 

19/08/2021 tại Cục 

CSQLHCVTTXH 

Số 18/46 Lạch Tray, 

Hải Phòng 
22/7/2014 19/5/2025 Người nội bộ 

12 Trần Nhật Ninh 008C310081 Phó Tổng GĐ 

031071018111 cấp ngày 

12/08/2021 tại Cục 

CSQLHCVTTXH 

23/171 Trung Hành 

5, Phường Hải An , 

Hải Phòng 

22/7/2014  Người nội bộ 

13 Lưu Thị Mai 005C166590 Kế toán trưởng 

031182014798 cấp ngày 

25/03/2022 tại Cục 

CSQLHCVTTXH 

Nhà số 08, ngõ 62 

Đằng Hải, Hải Phòng 
23/9/2022  Người nội bộ 
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TT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH/ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/địa chỉ liên hệ 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Mối quan hệ 

với Công ty 

14 Đặng Quốc Minh 044C222466 

Người phụ trách 

quản trị Công ty, 

Thư ký Công ty 

031093006642 cấp ngày 

20/02/2022 cấp tại Cục 

CSQLHCVTTXH 

Số 55 Văn Cao, 

phường Gia Viên, 

thành phố Hải Phòng 

5/2020  Người nội bộ 

15 Trần Hùng Cường  

Người được ủy 

quyền công bố 

thông tin 

031081025930 cấp ngày 

28/06/2021 tại Cục 

CSQLHCVTTXH 

Số nhà 29/146 Lê 

Lợi, phường Gia 

Viên, Hải Phòng 

4/5/2018  Người nội bộ 

II. Người có liên quan là tổ chức 

1 
Công ty CP Nhựa 

TNTP phía Nam 
044C602688  

3700829126 cấp ngày 

11/9/2017 tại Bình 

Dương 

Khu CN Đồng An II, 

phường Bình Dương, 

Tp.HCM 

1/8/2023  

Cổ đông lớn 

(Sở hữu trên 

10% NTP) 

2 

SEKISUI 

CHEMICAL 

CO.,LTD 

009FCB2533  
1200-01-059650 cấp 

ngày 03/3/1947 
Osaka, Nhật Bản 12/10/2017  

Cổ đông lớn 

(Sở hữu trên 

10% NTP) 

3 

Tổng công ty Đầu 

tư và Kinh doanh 

vốn Nhà nước 

SCIC 

  
0101992921 cấp ngày 

13/05/2019 

Tầng 23 - Tòa nhà 

Charmvit, 117 Trần 

Duy Hưng, Hà Nội 

Từ khi cổ 

phần hóa 
 Cổ đông lớn 

4 

Công ty TNHH 

Nhựa Thiếu niên 

Tiền Phong miền 

Trung 

  
2901503027 cấp ngày 

19/3/2012 

Khu CN Nam Cấm, 

tỉnh Nghệ An 
19/3/2012  Công ty con 

5 

Công ty TNHH Bất 

động sản Tiền 

Phong 

  
0201633845 cấp ngày 

18/5/2015 

Số 02 An Đà, 

phường Gia Viên, 

Hải Phòng 

18/5/2015  Công ty con 
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TT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH/ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/địa chỉ liên hệ 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Mối quan hệ 

với Công ty 

6 
Công ty Cổ phần 

bao bì Tiền Phong   
  

0200590620 cấp ngày 

27/07/2004  

Số 02 An Đà, 

phường Gia Viên, 

Hải Phòng 

  
Công ty liên 

kết 

7 
Công ty Cấp nước 

Nam Định 
  

0600008000 cấp ngày 

29/12/2017 tại Sở 

KHĐT tỉnh Nam Định 

Số 30 đường Cù 

Chính Lan, phường 

Nam Định, tỉnh Ninh 

Bình 

  

NTP sở hữu 

trên 10% 

VĐL 

8 

Công ty cổ phần 

Công nghệ thiết bị 

Tiền Phong 

  

0200153652 cấp ngày 

20/07/2017 tại Sở 

KHĐT TP Hải Phòng 

Số 36 Máy Tơ, 

phường Gia Viên, 

TP. Hải Phòng 

  

NTP sở hữu 

trên 10% 

VĐL 

9 
Công ty cổ phần 

Phụ gia nhựa 
    

2500287403 cấp ngày 

12/7/2007 

Thôn Minh Quyết, 

tỉnh Phú Thọ 
  

TGĐ là 

thành viên 

HĐQT 

10 
Công ty cổ phần 

đầu tư đơn giản 

MBS: 

005C168666 

VCBS: 

009C399799 

VPS: 

026C095689 

 

0201783431 cấp ngày 

21/4/2017 tại SKHĐT 

TP. Hải Phòng 

Lô 8A, A2-19 đường 

Lê Hồng Phong, Tp. 

Hải Phòng 

  

Ông Trần 

Ngọc Bảo là 

Chủ tịch 

HĐQT 

11 

Công đoàn Công ty 

cổ phần Nhựa 

Thiếu niên Tiền 

Phong 

002C268688  
60/QĐ-CĐCT cấp ngày 

08/11/2007 

Số 02 An Đà, 

phường Gia Viên, 

Hải Phòng 

Từ khi 

thành lập 
 Người nội bộ 
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PHỤ LỤC 02. GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG 

TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

TT Tên tổ chức/cá nhân 

Mối quan 

hệ với 

Công ty 

Số Giấy NSH/ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/địa chỉ liên hệ 

 

Thời điểm 

giao dịch với 

công ty 

Số Nghị 

quyết/ 

Quyết định 

của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT  

(nếu có) 

Nội dung 

giao dịch 

Giá trị giao 

dịch (VNĐ) 

1 

Công ty TNHH Nhựa 

Thiếu niên Tiền 

Phong Miền Trung 

Công ty 

con 
2901503027 cấp ngày 

19/3/2012 

Khu CN Nam Cấm, 

tỉnh Nghệ An 

01/01/2025  

- 30/06/2025 
 Bán thiết bị 298.905.378 

2 

Công ty TNHH Nhựa 

Thiếu niên Tiền 

Phong Miền Trung 

Công ty 

con 
2901503027 cấp ngày 

19/3/2012 

Khu CN Nam Cấm, 

tỉnh Nghệ An 

01/01/2025  

- 30/06/2025 
 Bán dịch vụ 1.090.698.293 

3 

Công ty TNHH Nhựa 

Thiếu niên Tiền 

Phong Miền Trung 

Công ty 

con 
2901503027 cấp ngày 

19/3/2012 

Khu CN Nam Cấm, 

tỉnh Nghệ An 

01/01/2025  

- 30/06/2025 
 Bán vật tư 8.570.923.100 

4 

Công ty TNHH Nhựa 

Thiếu niên Tiền 

Phong miền Trung 

Công ty 

con 
2901503027 cấp ngày 

19/3/2012 

Khu CN Nam Cấm, 

tỉnh Nghệ An 

01/01/2025  

- 30/06/2025 
 

Bán hàng 

hóa 
20.753.500 

5 

Công ty TNHH Nhựa 

Thiếu niên Tiền 

Phong miền Trung 

Công ty 

con 
2901503027 cấp ngày 

19/3/2012 

Khu CN Nam Cấm, 

tỉnh Nghệ An 

01/01/2025  

- 30/06/2025 
 Mua dịch vụ 199.345.293 

6 

Công ty TNHH Nhựa 

Thiếu niên Tiền 

Phong miền Trung 

Công ty 

con 
2901503027 cấp ngày 

19/3/2012 

Khu CN Nam Cấm, 

tỉnh Nghệ An 

01/01/2025  

- 30/06/2025 
 

Mua hàng 

hóa 
13.953.864.268 
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TT Tên tổ chức/cá nhân 

Mối quan 

hệ với 

Công ty 

Số Giấy NSH/ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/địa chỉ liên hệ 

 

Thời điểm 

giao dịch với 

công ty 

Số Nghị 

quyết/ 

Quyết định 

của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT  

(nếu có) 

Nội dung 

giao dịch 

Giá trị giao 

dịch (VNĐ) 

7 

Công ty TNHH Nhựa 

Thiếu niên Tiền 

Phong miền Trung 

Công ty 

con 
2901503027 cấp ngày 

19/3/2012 

Khu CN Nam Cấm, 

tỉnh Nghệ An 

01/01/2025  

- 30/06/2025 
 

Chuyển lợi 

nhuận 
101.385.691.942 

8 
Công ty CP Nhựa 

TNTP phía Nam 

Công ty 

liên kết 

3700829126 cấp ngày 

11/9/2017 tại Bình 

Dương 

Khu CN Đồng An II, 

phường Bình Dương, 

Tp.HCM 

01/01/2025  

- 30/06/2025 
 Mua hàng 146.195.693.363 

9 
Công ty CP Nhựa 

TNTP phía Nam 

Công ty 

liên kết 

3700829126 cấp ngày 

11/9/2017 tại Bình 

Dương 

Khu CN Đồng An II, 

phường Bình Dương, 

Tp.HCM 

01/01/2025  

- 30/06/2025 
 Bán hàng 103.446.154.968 

10 
Công ty CP Nhựa 

TNTP phía Nam 

Công ty 

liên kết 

3700829126 cấp ngày 

11/9/2017 tại Bình 

Dương 

Khu CN Đồng An II, 

phường Bình Dương, 

Tp.HCM 

01/01/2025  

- 30/06/2025 
 Khác 59.542.000 

11 
Công ty Cổ phần bao 

bì Tiền Phong   

 

Công ty 

liên kết 

0200590620 cấp ngày 

27/07/2004  

Số 02 An Đà, 

phường Gia Viên, 

Hải Phòng 

01/01/2025  

- 30/06/2025 
 Mua hàng 19.685.269.912 

12 
Công ty Cổ phần bao 

bì Tiền Phong   

 

Công ty 

liên kết 

0200590620 cấp ngày 

27/07/2004  

Số 02 An Đà, 

phường Gia Viên, 

Hải Phòng 

01/01/2025  

- 30/06/2025 
 Bán hàng 16.200.000 
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PHỤ LỤC 03. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 06 THÁNG NĂM 2025 

TT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu có) 

Số CMND / Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

I Đặng Quốc Dũng 044C703666 Chủ tịch HĐQT   11.755.876 6,87 
Người nội 

bộ 

1 Đặng Quốc Nhuận       Bố đẻ 

2 Nguyễn Thị Quyên       Mẹ đẻ 

3 Đặng Quốc Hùng        Anh trai  

4 Đặng Quốc Khánh       Em trai  

5 Lê Thị Thúy Hải  044C702888    818.415 0,48 Vợ  

6 Đặng Quốc Minh 044C222466 

Người phụ trách 

quản trị Công ty, 

Thư ký Công ty 

  

5.488.142 3,2 

Con đẻ 

7 
Đặng Thị Minh 

Hương 
044C024568 

Thành viên Ban 

Kiểm toán nội bộ 
  3.484.800 2,03 Con đẻ 

8 Huỳnh Minh Hiếu         Con rể 

9 
Đào Thị Thanh 

Ngân 
    1.452 0.00085 Em dâu 

10 Vũ Thị Thanh Thủy         Chị dâu 
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TT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu có) 

Số CMND / Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

11 
Công ty CP Nhựa 

TNTP phía Nam 
044C602688    22.449.165 13,13 

Liên quan 

ông Dũng 

(là chủ tịch 

HĐQT) 

II Chu Văn Phương 012C011037 
Thành viên 

HĐQT, TGĐ 
  623.716 0,36 

Người nội 

bộ 

1 Chu Hồng Đệ       Bố đẻ 

2 Nguyễn Thị Khả       Mẹ đẻ 

3 Chu Thị Loan        Chị gái 

4 Chu Thị Kim Anh       Em gái 

5 Chu Văn Đông       Em trai 

6 Chu Văn Nam       Em trai 

7 Nguyễn Bích Thủy 012C001856    7.020 0,004 Vợ 

8 Chu Minh Hằng       Con đẻ 

9 Chu Quang Minh       Con đẻ 

10 Chu Phương Linh       Con đẻ 

11 Nguyễn Văn Hùng       Em rể 

12 Trần Văn Thưởng       Em rể 
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TT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu có) 

Số CMND / Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

13 Vũ Thị Xuân       Em dâu 

14 Bùi Thị Quyến       Em dâu 

15 

Công ty CP Nhựa 

Thiếu niên Tiền 

Phong phía Nam 

044C602688    22.449.165 13,13 

Liên quan 

ông 

Phương (là 

thành viên 

HĐQT) 

16 
Công ty CP Phụ gia 

nhựa 
        

Liên quan 

ông 

Phương (là 

thành viên 

HĐQT) 

III 
Noboru 

Kobayashi 
 

Phó Chủ tịch 

HĐQT 
    

Người nội 

bộ 

1 Hiroko Kobayashi       Mẹ đẻ 

2 Kiyoko Kobayashi       Vợ 

3 Sakina Kobayashi       Con gái 
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TT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu có) 

Số CMND / Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

4 
Syunsuke 

Kobayashi 
      Con trai 

5 Osamu Kobayashi       Anh trai 

6 Ritsuko Kobayashi       Chị dâu 

7 Yoshirou Tanabe       Bố vợ 

8 Masako Tanabe       Mẹ vợ 

9 

SEKISUI 

CHEMICAL 

CO.,LTD 

009FCB2533    25.656.229 15 

Liên quan 

đến ông 

Noboru 

Kobayashi 

10 
Công ty CP Nhựa 

TNTP phía Nam 
044C602688    22.449.165 13,13 

Liên quan 

ông 

Noboru 

Kobayashi 

(là thành 

viên 

HĐQT) 

IV Trần Ngọc Bảo 005C166686 

Thành viên 

HĐQT, P.TGĐ 

Tài chính 

  240.108 0,14 
Người nội 

bộ 

1 Phạm Thị Nga       Mẹ đẻ 
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TT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu có) 

Số CMND / Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

2 Trần Bảo Ngọc       Em gái 

3 Tô Thị Thu Thảo       Vợ 

4 Trần Khánh Linh       Con 

5 
Trần Ngọc Bảo 

Nam 
      Con 

6 Tô Văn Liền       Bố vợ 

7 Võ Tiến Dũng       Em rể 

8 
Công ty Cấp nước 

Nam Định 
      

Liên quan 

ông Bảo (là 

thành viên 

HĐQT) 

9 
Công ty cổ phần 

đầu tư đơn giản 

MBS: 

005C168666 

VCBS: 

009C399799 

VPS: 

026C095689 

     

Liên quan 

ông Bảo (là 

Chủ tịch 

HĐQT) 

10 

Công ty cổ phần 

Công nghệ thiết bị 

Tiền Phong 

      

Liên quan 

ông Bảo (là 

Trưởng 

Ban Kiểm 

soát) 
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TT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu có) 

Số CMND / Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

11 
Công ty CP Nhựa 

TNTP phía Nam 
044C602688    22.449.165 13,13 

Liên quan 

ông Bảo (là 

Trưởng 

BKS) 

12 

Công ty TNHH Bất 

động sản Tiền 

Phong 

x      

Liên quan 

ông Bảo (là 

Chủ tịch 

HĐTV) 

13 

Công ty TNHH 

Nhựa Thiếu niên 

Tiền Phong miền 

Trung 

      

Liên quan 

ông Bảo (là 

Chủ tịch 

HĐTV) 

14 
Công ty Cổ phần 

bao bì Tiền Phong   
      

Liên quan 

ông Bảo (là 

Chủ tịch 

HĐQT) 

V Trịnh Văn Tuấn  
Thành viên độc 

lập HĐQT 
  

  Người nội 

bộ 

1 Trịnh Văn Hán       Bố đẻ 

2 Lê Thị Thoi       Vợ 

3 Trịnh Ngọc Anh       Con trai 

4 Trịnh Khánh Linh       Con gái 
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TT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu có) 

Số CMND / Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

5 Trịnh Mạnh Hùng       Em trai 

6 Trịnh Tiến Dũng       Em trai 

7 Trịnh Thị Hạnh       Em gái 

8 Trịnh Văn Huyên       Em trai 

9 Phạm Thị Thủy       Em dâu 

10 
Nguyễn Thị Hồng 

Liên 
    

  
Em dâu 

11 Vũ Thị Thu Trang       Em dâu 

12 
Công ty cổ phần 

Tập đoàn PC1 
    

  Ông Trịnh 

Văn Tuấn 

là Chủ 

Tịch 

HĐQT 

13 

Công ty TNHH chế 

tạo cột thép Đông 

Anh 

    

  Ông Trịnh 

Văn Tuấn 

là Chủ tịch 

HĐTV  

14 
Công ty CP 

Western Pacific 
    

  Ông Trịnh 

Văn Tuấn 

là Thành 

viên 

HĐQT  
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TT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu có) 

Số CMND / Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

15 
Công ty CP Gang 

thép Cao Bằng 
    

  Ông Trịnh 

Văn Tuấn 

là Thành 

viên 

HĐQT  

16 

Công ty CP 

Khoáng sản Tấn 

Phát 

    

  Ông Trịnh 

Văn Tuấn 

là Chủ 

Tịch 

HĐQT 

17 

Công ty phát triển 

Khu công nghiệp 

Nhật Bản - Hải 

Phòng 

    

  Ông Trịnh 

Văn Tuấn 

là Chủ tịch 

HĐTV  

VI Vũ Thị Minh Nhật  

Thành viên 

HĐQT độc lập, 

Chủ tịch UBKT 

    
Người nội 

bộ 

1 Đỗ Trọng Thành       Chồng 

2 Đỗ Vũ An Khánh       Con  

3 
Đỗ Trọng Phúc 

Lâm 
      Con 

4 Lý Thị Huệ       Mẹ ruột 

5 Đỗ Trọng Đạt       Bố chồng 
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TT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu có) 

Số CMND / Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

6 Lê Thị Thúy Hà       Mẹ chồng 

7 Vũ Xuân Hoàng       Em ruột 

8 Nguyễn Ngọc Anh       Em dâu 

VII Đặng Phương Lan  

Thành viên 

HĐQT, Thành 

viên UBKT 

    
Người nội 

bộ 

 Đặng Văn Sỹ       Bố ruột 

 Trần Thị Đào       Mẹ ruột 

 Hoàng Hải Nam       Chồng 

 Hoàng Minh Thành       Con ruột 

 Hoàng Ngân Bảo       Bố chồng 

 Võ Lan Anh       Mẹ chồng 

 Đặng Anh Hoàng       Em trai 

 
Nguyễn Thị Ngọc 

Anh 
      Em dâu 

 Hoàng Đức Minh       Em chồng 

 Lê Thảo Ly       Em dâu 

 
Tổng công ty Đầu 

tư và kinh doanh 
      

Bà Đặng 

Phương 

Lan là Phó 
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TT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu có) 

Số CMND / Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

vốn Nhà nước 

SCIC 

ban Đầu tư 

2 

 

Tổng công ty Thủy 

sản Việt Nam-

CTCP 

      

Bà Đặng 

Phương 

Lan là 

thành viên 

HĐQT 

VIII Nguyễn Văn Thức 005C166898 Phó Tổng GĐ     
Người nội 

bộ 

1 
Nguyễn Ánh 

Dương 
      Anh trai 

2 Nguyễn Văn Động       Anh trai 

3 
Nguyễn Văn 

Thưởng 
      Anh trai 

4 Nguyễn Văn Hoạt 005C161205      Anh trai 

5 Nguyễn Thị Sinh       Chị gái 

6 Nguyễn Thị Chín Số      Em gái 
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TT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu có) 

Số CMND / Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

7 
Nguyễn Thị Thanh 

Xuân 
005C166866      Vợ 

8 
Nguyễn Đức 

Lương 
      Con 

9 Nguyễn Minh Hạnh       Con 

10 Phạm Thị Vân       Mẹ vợ 

11 Nguyễn Thế Khoát       Anh rể 

12 Phạm Thị Liên       Chị dâu 

13 Nguyễn Văn Thành       Em rể 

14 Nguyễn Thị Tuyết       Chị dâu 

15 Nguyễn Thị Phi       Chị dâu 

IX Trần Nhật Ninh 008C310081 Phó Tổng GĐ   454 0,0002 
Người nội 

bộ 

1 Đào Thị Phiên         Mẹ đẻ 

2 Trần Quang Sinh  Nhân viên       Anh trai 

3 Đỗ Thị Thủy 012C002171 Nhân viên   2.132 0,001 Vợ 

4 Trần Bình Minh       Con đẻ 

5 Trần Thảo Huyền       Con đẻ 

6 Lương Mỹ Linh       Con dâu 
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TT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu có) 

Số CMND / Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

7 
Ngô Thị Thanh 

Hoài 
      Chị dâu 

8 Đỗ Trọng Thân       Bố vợ 

9 Vũ Thị Lành       Mẹ vợ 

10 

Công ty cổ phần 

Công nghệ thiết bị 

Tiền Phong 

      

Liên quan 

ông Ninh 

(là thành 

viên 

HĐQT) 

X Lưu Thị Mai 005C166590 Kế toán trưởng     
Người nội 

bộ 

1 Nguyễn Mai Hưng 005C168027      Chồng 

2 Nguyễn Mai Kiên       Con 

3 Nguyễn Mai Khuê       Con 

4 Vũ Thị Hiến       Mẹ đẻ 

5 
Nguyễn Ngọc 

Huỳnh 
      Bố chồng 

6 Mai Thị Khuyện       Mẹ chồng 

7 Lưu Mạnh Quỳnh       Anh trai 

8 Lê Thị Giang       Chị dâu 
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TT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu có) 

Số CMND / Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

9 
Nguyễn Thị Mai 

Hằng 
      Chị chồng 

10 Lê Khánh Toàn       
Anh rể 

chồng 

11 

Công ty TNHH Bất 

động sản Tiền 

phong 

      

Liên quan 

bà Mai (là 

Kế toán 

trưởng) 

XI Đặng Quốc Minh 044C222466 

Người phụ trách 

quản trị Công ty, 

Thư ký Công ty 

  5.488.142 3,2 
Người nội 

bộ 

1 Đặng Quốc Dũng 044C703666 Chủ tịch HĐQT   11.755.876 6,87 Bố đẻ 

2 Lê Thị Thúy Hải  044C702888    818.415 0,47 Mẹ đẻ 

3 
Đặng Thị Minh 

Hương 
044C024568 

Thành viên Ban 

Kiểm toán nội bộ  
  3.484.800 2,03 Em gái 

4 Huỳnh Minh Hiếu       Em rể 

5 

Công ty TNHH 

Nhựa Thiếu niên 

Tiền Phong miền 

Trung 

      

Liên quan 

ông Minh 

(là Thành 

viên 

HĐTV) 
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TT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu có) 

Số CMND / Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

6 

Công ty cổ phần 

Đầu tư thương mại 

MH2 

      

Liên quan 

ông Minh 

(là Chủ 

tịch 

HĐQT) 

XII Trần Hùng Cường  

Người được ủy 

quyền công bố 

thông tin 

    
Người nội 

bộ 

1 Trần Văn Ngạn       Bố đẻ 

2 Phạm Thị Thậm       Mẹ đẻ 

3 
Trần Thị Thanh 

Hương 
      Chị gái 

4 Nguyễn Thị Hoa       Vợ 

5 
Trần Thị Thùy 

Dương 
      Con 

6 
Trần Thị Thùy 

Nhung 
      Con 

7 
Trần Nguyễn Minh 

Anh 
      Con 

8 Nguyễn Xuân Nhạt       Bố vợ 

9 
Nguyễn Thị 

Phương 
      Mẹ vợ 
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TT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu có) 

Số CMND / Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

10 Hà Văn Thắng       Anh rể 

XIII 

Công ty TNHH 

Nhựa TNTP miền 

Trung 

       

XIV 

Công ty TNHH 

Bất động sản Tiền 

Phong 

       

XV 

Công đoàn Công 

ty cổ phần Nhựa 

Thiếu niên Tiền 

Phong 

002C268688    6.642.694 3,88 
Người nội 

bộ 

1 Trần Đỗ Khoa  
Chủ tịch Công 

đoàn 
  13.572 0,008 

Người có 

liên quan 
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